ĐỀ 1

ĐỀ THI CTDL II

Thời gian: 120 phút

Sinh viên không được sử dụng tài liệu

Câu 1:

Một công ty thép cần quản lý các đại lý, các thông tin cần quản lý là: họ tên người chủ, địa chỉ, số điện thoại, mã nhân viên quản lý. Trong đó khóa là địa chỉ đại lý.
a. Xây dựng cấu trúc dữ liệu để biểu diễn các thông tin trên trong cây AVL. (0.5 điểm)

b. Viết hàm so sánh thông tin của hai đại lý dựa theo địa chỉ. (0.5 điểm)

c. Viết hàm in ra họ tên, địa chỉ của các đại lý do nhân viên có mã là KD04 quản lý. (1 điểm)

d. Hàm trong câu c) có tận dụng được tính chất của AVL không? Tại sao? (0.5 điểm)

Câu 2: (2.5 điểm)

Cho dãy số 21, 23, 14, 20, 32, 33, 11, 41, 65, 27, 29, 30, 31, 42, 52, 62, 79, 12. Trình bày hình ảnh kết quả của bảng băm dùng phương pháp nối kết hợp nhất với M = 17 và hàm băm f(k)=k%M.

Câu 3:

Cho dãy số 29, 30, 31, 42, 52, 62, 79, 12, 24, 25, 9, 21, 23, 14, 20, 32, 33, 11, 41, 65, 27.

a. Vẽ cây B-Tree bậc 4 với các số trên (nhập từ trái sang phải). (3 điểm)

b. Viết hàm đếm các nút lá và có chứa ít nhất một khóa chẵn. (0.5 điểm)

Câu 4: (1.5 điểm)

Vẽ hình ảnh cuối cùng khi biểu diễn đồ thị sau bằng danh sách liên kết:
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ĐỀ 2

ĐỀ THI CTDL II

Thời gian: 120 phút

Sinh viên không được sử dụng tài liệu

Câu 1:

Một công ty xi măng cần quản lý các đại lý, các thông tin cần quản lý là: họ tên người chủ, địa chỉ, số điện thoại, mã nhân viên quản lý. Trong đó khóa là địa chỉ đại lý.

a. Xây dựng cấu trúc dữ liệu để biểu diễn các thông tin trên trong cây nhị phân tìm kiếm. (0.5 điểm)

b. Viết hàm so sánh thông tin của hai đại lý dựa theo địa chỉ. (0.5 điểm)

c. Viết hàm in ra họ tên, địa chỉ của các đại lý do nhân viên có mã là NV12 quản lý. (1 điểm)

d. Hàm trong câu c) có tận dụng được tính chất của nhị phân tìm kiếm không? Tại sao? (0.5 điểm)

Câu 2: (2.5 điểm)

Cho dãy số 41, 65, 27, 29, 30, 31, 42, 52, 62, 79, 12, 21, 23, 14, 20, 32, 33, 11. Trình bày hình ảnh kết quả của bảng băm dùng phương pháp nối kết hợp nhất với M = 17 và hàm băm f(k)=k%M.

Câu 3:

Cho dãy số 29, 30, 31, 33, 11, 41, 65, 27, 42, 52, 62, 79, 12, 24, 25, 9, 21, 23, 14, 20, 32.

a. Vẽ cây B-Tree bậc 4 với các số trên (nhập từ trái sang phải). (3 điểm)

b. Viết hàm đếm các nút không phải là lá và có chứa ít nhất một khóa lẻ. (0.5 điểm)

Câu 4: (1.5 điểm)

Vẽ hình ảnh cuối cùng khi biểu diễn đồ thị sau bằng danh sách liên kết:
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